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1 169321903 Đinh Thị Kim Thoa D16KDN HỎNG

2 169322730 Nguyễn Văn Vui D16KDN1B ĐẠT

3 169322666 Đào Thị Thảo Ly D16KDNB HỎNG

4 169311704 Nguyễn Thị Thu Hằng D16KKT HỎNG

5 169311718 Võ Thị Linh D16KKT HỎNG

6 169311745 Trương Thị Bích Thảo D16KKT HỎNG

7 179322457 Hà Thế Anh D17KDN ĐẠT

8 179322461 Trần Thị Mỹ Anh D17KDN ĐẠT

9 179322463 Trần Thị Ngọc Ánh D17KDN ĐẠT

10 179322466 Lê Thị Bình D17KDN ĐẠT

11 179322472 Trần Thị Xuân Diệu D17KDN HỎNG

12 179322473 Phạm Thị Phú Đông D17KDN HỎNG

13 179322489 Lê Thị Thu Hiền D17KDN ĐẠT

14 179322493 Phan Tấn Hiền D17KDN ĐẠT

15 179322492 Phạm Thị Hiền D17KDN ĐẠT

16 179322497 Hồ Thị Hoa D17KDN ĐẠT

17 179322509 Trần Thị Kiều Hương D17KDN HỎNG

18 179322507 Lê Thị Thu Hường D17KDN HỎNG Vắng

19 179322513 Từ Thị Như Lài D17KDN ĐẠT

20 179322514 Võ Thị Như Lê D17KDN HỎNG

21 179322517 Hồ Thị Khánh Liền D17KDN ĐẠT

22 179322529 Nguyễn Thị Na D17KDN HỎNG

23 179322626 Trần Thị Thúy Na D17KDN HỎNG

24 179322543 Nguyễn Song Nhã D17KDN HỎNG

25 179322549 Trương Thị Tuyết Nhung D17KDN HỎNG

26 179322554 Dư Thị Phương D17KDN ĐẠT

27 179322568 Trần Thị Thúy Tài D17KDN HỎNG

28 179322574 Lê Nguyên Thảo D17KDN HỎNG

29 179322578 Nguyễn Thị Thanh Thảo D17KDN HỎNG

30 179322587 Trần Thị Thu Thúy D17KDN HỎNG

31 179322590 Nguyễn Thị Thanh Thủy D17KDN ĐẠT

32 179322629 Phạm Ngọc Tuấn D17KDN ĐẠT

33 179322608 Mai Xuân Tùng D17KDN ĐẠT

34 179322615 Phan Thị Hồng Vân D17KDN HỎNG

35 179322616 Trương Thị Hà Vân D17KDN HỎNG

36 179322619 Lê Văn Vũ D17KDN ĐẠT
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37 179322624 Lê Hoàng Yến D17KDN ĐẠT

38 179322625 Nguyễn Thanh Yến D17KDN ĐẠT

39 179322470 Nguyễn Thị Diệu D17KDN1 HỎNG

40 179322607 Trần Văn Tuấn D17KDN1 ĐẠT

41 179323897 Trần Thị Vân Anh D17KDN1B ĐẠT

42 179323992 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D17KDN1B HỎNG

43 179323976 Khiếu Xuân Cường D17KDN1B HỎNG

44 179323900 Huỳnh Văn Hải D17KDN1B ĐẠT

45 179323868 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17KDN1B HỎNG

46 179323977 Khiếu Xuân Hậu D17KDN1B HỎNG

47 179323863 Đào Thị Thu Hiền D17KDN1B HỎNG

48 179323918 Ngô Thị Bích Hiệu D17KDN1B HỎNG

49 179323972 Lê Đình Hoằng D17KDN1B HỎNG

50 179323983 Trần Thị Thanh Hương D17KDN1B HỎNG

51 179323876 Nguyễn Thị Kiều D17KDN1B ĐẠT

52 179323917 Hà Thị Phượng Liên D17KDN1B ĐẠT

53 179323999 Hoàng Thị Liên D17KDN1B ĐẠT

54 179323911 Đặng Thị Mỹ Linh D17KDN1B HỎNG

55 179323923 Phan Thị Minh D17KDN1B HỎNG

56 179323927 Nguyễn Thị Thiên Nga D17KDN1B HỎNG

57 179323925 Phạm Thị Thanh Nhàn D17KDN1B ĐẠT

58 179323888 Trịnh Thị Phương Oanh D17KDN1B HỎNG

59 179323971 Trần Sang D17KDN1B ĐẠT

60 179323920 Ngô Thị Minh Tâm D17KDN1B HỎNG Vắng

61 179323909 Đàm Thị Thái D17KDN1B HỎNG

62 179323997 Dương Quốc Vương D17KDN1B ĐẠT

63 179322567 Thân Thị Quỳnh D17KDN2 HỎNG

64 179323969 Đặng Thị Kiều Anh D17KDN2B ĐẠT

65 179323974 Võ Thị Dung D17KDN2B HỎNG

66 179323924 Nguyễn Hồng Đức Duy D17KDN2B HỎNG

67 179323899 Nguyễn Thị Thu Hà D17KDN2B HỎNG

68 179323875 Cù Thanh Hiền D17KDN2B ĐẠT

69 179323957 Lê Văn Hiền D17KDN2B HỎNG

70 179323889 Trần Thị Xuân Hồng D17KDN2B ĐẠT

71 179323955 Phan Hoài Hương D17KDN2B HỎNG

72 179323892 Võ Thị Thanh Huyền D17KDN2B HỎNG

73 179323956 Nguyễn Thị Lê D17KDN2B HỎNG

74 179323961 Nguyễn Bằng Luật D17KDN2B HỎNG

75 179323930 Lý Văn Mạnh D17KDN2B HỎNG
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76 179323869 Đinh Thị Như Mỹ D17KDN2B HỎNG

77 179324958 Phan Thị Thu Nga D17KDN2B HỎNG

78 179323929 Lê Thị Nụ D17KDN2B HỎNG

79 179323965 Trương Thanh Phong D17KDN2B ĐẠT

80 179323915 Trần Thị Lan Phương D17KDN2B HỎNG

81 169322716 Hồ Xuân Tiến D17KDN2B HỎNG

82 179323901 Nguyễn Thị Sâm D17KDN2B HỎNG

83 179322532 Trần Ngọc Thanh Nga D17KDN3 HỎNG

84 179312373 Hồ Thị Kim Anh D17KKT HỎNG Vắng

85 179312376 Lữ Đức Cường D17KKT ĐẠT

86 179312383 Trương Thị Mỹ Dung D17KKT HỎNG

87 179312387 Nguyễn Anh Hào D17KKT ĐẠT

88 179312391 Trần Thị Thanh Hòa D17KKT ĐẠT

89 179312396 Nguyễn Quốc Hưng D17KKT HỎNG

90 179312401 Trần Thị Thanh Huyền D17KKT HỎNG

91 179312447 Trần Thị Liễu D17KKT ĐẠT

92 179312407 Nguyễn Thị Minh D17KKT HỎNG

93 179312413 Nguyễn Thị Ánh Phương D17KKT ĐẠT

94 179312424 Mai Thị Thu Thủy D17KKT HỎNG

95 179312427 Đặng Thị Thúy Trâm D17KKT ĐẠT

96 179312379 Đỗ Thị Dịu D17KKT1 HỎNG

97 179313840 Nguyễn Thị Phương Châu D17KKT1B HỎNG

98 179313851 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D17KKT1B HỎNG

99 179324755 Nguyễn Minh Hải D17KKT1B HỎNG

100 179313852 Tăng Thị Thanh D17KKT1B HỎNG Vắng

101 179323967 Lê Thị Thùy Trâm D17KKT1B ĐẠT

102 179313828 Hoàng Vũ D17KKT1B HỎNG

103 122321194 Nguyễn Đình Trà K13KDN HỎNG Vắng

104 142322110 Bùi Thị Hải Yến K14KDN HỎNG Vắng

105 152324266 Nguyễn Văn Duy K15KDN ĐẠT

106 152324228 Lưu Thị Huệ K15KDN HỎNG

107 152324255 Nguyễn Văn Long K15KDN HỎNG

108 152324331 Thái Bá Sinh K15KDN HỎNG

109 152515942 Nguyễn Trung Thiện K15KDN HỎNG

110 152324170 Mai Đức Cảnh K15KDN2 ĐẠT

111 152313872 Võ Thị Kim Anh K15KKT HỎNG

112 152315772 Vũ Việt Hà K15KKT ĐẠT

113 152313982 Đặng Văn Pháp K15KKT ĐẠT

114 152314146 Đặng Quốc Phòng K15KKT ĐẠT
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115 152314102 Nguyễn Tấn Tài K15KKT HỎNG

116 152313994 Trần Minh Thái K15KKT HỎNG

117 152314086 Đỗ Thị Tình K15KKT HỎNG

118 142320482 Nguyễn Thị Thanh Hằng T14KDN HỎNG

119 152320790 Võ Thị Lên T15KDN HỎNG

120 178322652 Châu Thị Thu Lai T15KDN3 HỎNG

121 152320848 Trần Thị Thảo T16KDN1 HỎNG

122 168322901 Lê Thị Nhung T16KDN1B ĐẠT

123 168322889 Lê Thị Hoàng Anh T16KDNB ĐẠT

124 168322890 Mai Đặng Ngọc Bảo T16KDNB ĐẠT

125 168322144 Nguyễn Thị Ái Hà T16KDNB HỎNG

126 168322169 Trần Hồng Mẫn T16KDNB HỎNG

127 168322904 Phan Thị Hồng Thương T16KDNB ĐẠT

128 178322636 Phan Đình Anh T17KDN1 ĐẠT

129 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 HỎNG

130 178322639 Đào Thị Bích Giang T17KDN1 ĐẠT

131 178322641 Đinh Tiến Hạnh T17KDN1 HỎNG Vắng

132 178322642 Hà Thị Tuyết Hạnh T17KDN1 ĐẠT

133 178322643 Nguyễn Thị Hạnh T17KDN1 ĐẠT

134 178322644 Trần Thị Hồng Hạnh T17KDN1 HỎNG

135 178322645 Trần Thị Bích Hiền T17KDN1 HỎNG

136 178322646 Hồ Thị Bích Hồng T17KDN1 ĐẠT

137 178322647 Ngô Thị Thanh Hương T17KDN1 ĐẠT

138 178322651 Trần Đình Khánh T17KDN1 ĐẠT

139 178322654 Nguyễn Thị Khánh Linh T17KDN1 HỎNG

140 178322657 Trần Thị Tuyết Mai T17KDN1 HỎNG

141 178322659 Đinh Thị Nga T17KDN1 ĐẠT

142 178322660 Lê Thị Quỳnh Nga T17KDN1 HỎNG

143 178322663 Nguyễn Thúy Phượng T17KDN1 HỎNG

144 178322665 Nguyễn Thị Thanh Tâm T17KDN1 HỎNG

145 178322666 Võ Thanh Tân T17KDN1 HỎNG Vắng

146 178322668 Đinh Thị Thành T17KDN1 HỎNG

147 178322671 Vương Thị Minh Thúy T17KDN1 HỎNG

148 178322677 Đặng Quang Vinh T17KDN1 HỎNG Vắng

149 K09.400.8523 Hồ Văn Hớn 23QT HỎNG

150 179522799 Bùi Thị Bích Diễm D17QNH ĐẠT

151 179522813 Hường Thị Xuân Hưởng D17QNH HỎNG

152 179522817 Phạm Thị Mỹ Lài D17QNH1 ĐẠT

153 179522824 Nguyễn Thị Kiều My D17QNH1 HỎNG
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154 179523812 Phạm Thị Ánh D17QNHB1 ĐẠT

155 179522798 Nguyễn Hải Đăng D17QNHB1 HỎNG Vắng

156 179523816 Nguyễn Thị Thúy Diệp D17QNHB1 ĐẠT

157 179523770 Mai Thị Ánh Hạnh D17QNHB1 HỎNG

158 179523780 Bùi Thị Thanh Hoa D17QNHB1 HỎNG

159 179523814 Nguyễn Lan Hương D17QNHB1 HỎNG

160 179523804 Lê Tùng Lâm D17QNHB1 ĐẠT

161 179523783 Cao Thị Linh D17QNHB1 HỎNG Vắng

162 179523809 Lê Trọng Linh D17QNHB1 HỎNG

163 179523810 Nguyễn Thịnh Cẩm Linh D17QNHB1 ĐẠT

164 179523795 Phạm Thị Lưu Ly D17QNHB1 ĐẠT

165 179523784 Nguyễn Thị Thu Minh D17QNHB1 ĐẠT

166 179523808 Bùi Thanh Minh D17QNHB1 ĐẠT

167 179523793 Nguyễn Tấn Phong D17QNHB1 ĐẠT

168 179523790 Lăng Thị Phương D17QNHB1 ĐẠT

169 179523797 Đoàn Thị Mỹ Phương D17QNHB1 ĐẠT

170 179523803 Trần Thị Thương D17QNHB1 HỎNG

171 179523817 Nguyễn Trần Cẩm Tiến D17QNHB1 ĐẠT

172 179523792 Hoàng Thị Ngọc Nhật Trang D17QNHB1 ĐẠT

173 179523827 Nguyễn Thị Vân D17QNHB1 HỎNG

174 179523781 Nguyễn Xuân Vĩnh D17QNHB1 ĐẠT

175 179332729 Huỳnh Thị Hoa D17QTH1 ĐẠT

176 179332744 Nguyễn Thị Trà My D17QTH1 ĐẠT

177 179332781 Nguyễn Thị Diệu Trang D17QTH1 ĐẠT

178 179332783 Lê Anh Tuấn D17QTH1 ĐẠT

179 179333701 Phùng Văn Công D17QTHB1 HỎNG

180 179333717 Nguyễn Dư D17QTHB1 HỎNG

181 179333613 Phan Thị Thanh Hải D17QTHB1 HỎNG

182 179333708 Quách Hồng Ngân D17QTHB1 HỎNG

183 179333615 Nguyễn Phan Quang Phúc D17QTHB1 ĐẠT

184 179333767 Phạm Hữu Phúc D17QTHB1 ĐẠT

185 179333684 Phan Thị Phượng D17QTHB1 HỎNG

186 179333672 Nguyễn Thị Thanh Thảo D17QTHB1 HỎNG

187 179333680 Văn Tăng Thịnh D17QTHB1 HỎNG

188 179333659 Hà Thị Mỹ Thường D17QTHB1 HỎNG Vắng

189 179333637 Ngô Đức Vinh D17QTHB1 ĐẠT

190 179333629 Lâm Phụng Điệp D17QTHB2 HỎNG

191 179333753 Lương Thị Hà D17QTHB2 HỎNG

192 179333764 Nguyễn Phương Lan D17QTHB2 ĐẠT
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193 179333665 Đàm Thị Thanh Loan D17QTHB2 HỎNG

194 179333742 Dương Thị Hằng Nga D17QTHB2 ĐẠT

195 179333622 Nguyễn Đình Nhựt D17QTHB2 ĐẠT

196 179333711 Nguyễn Phước Thanh D17QTHB2 ĐẠT

197 179333732 Trần Thị Uyên Thảo D17QTHB2 HỎNG

198 179333743 Nguyễn Thị Mai Thu D17QTHB2 ĐẠT

199 179333678 Lê Thị Lệ Thủy D17QTHB2 HỎNG

200 179333692 Lê Thị Ánh Trang D17QTHB2 ĐẠT

201 179333651 Đàm Quang Trung D17QTHB2 HỎNG

202 179333705 Vũ Trung Tùng D17QTHB2 HỎNG

203 142522870 Nguyễn Thanh Sơn K14QNH3 HỎNG

204 142352395 Hoàng Thị Hồng Ly K14QTC1 ĐẠT

205 142352387 Nguyễn Nhật Lệ K14QTC2 HỎNG

206 142352404 Lê Thị Ánh Ngọc K14QTC2 ĐẠT

207 122331351 Nguyễn Viết Tiệp K14QTH3 HỎNG Vắng

208 142344702 Nguyễn Thị Mơ K14QTM1 ĐẠT

209 122526081 Phan Thúc Định K15QNH1 HỎNG Vắng

210 152525501 Phạm Thị Thu Trang K15QNH4 HỎNG

211 152523831 Phan Thị Hồng K15QNH5 ĐẠT

212 152523816 Trần Thị Nhật Tân K15QNH5 HỎNG

213 152523745 Nguyễn Ngọc Minh K15QNH8 ĐẠT

214 152333255 Nguyễn Cao Quyết K15QTH1 HỎNG

215 152343281 Ngô Hưng Đạo K15QTM1 HỎNG

216 142342306 Lê Nhật Khánh K15QTM1 ĐẠT

217 152343284 Nguyễn Văn Lâm K15QTM1 HỎNG

218 152343297 Hồ Sĩ Tuấn Vũ K15QTM1 ĐẠT

219 152735625 Nguyễn Văn Hùng K15VQH ĐẠT

220 152735622 Võ Thị My My K15VQH HỎNG

221 152415851 Lê Bình Sơn K15VQH HỎNG
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